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Thang điểm TOEIC Listening & Reading 990 
và bảng đánh giá trình độ ETS
intl.giao-duc.khao-thi-ngoai-ngu-chung-chi-quoc-te.thang-diem-toeic
TOEIC Listening & Reading có thang điểm 5–495 cho mỗi kỹ năng, tổng điểm 10–990. ETS cung cấp 
các mốc điểm tối thiểu đối chiếu CEFR và mô tả năng lực điển hình theo các mức điểm Listening và 
Reading.

Version 2026.10.01   ·   Cập nhật 2026-10-01   ·   Chính sách cập nhật event-driven

ĐIỂM NỔI BẬT

ĐIỂM TỔNG TỐI ĐA

990
điểm
Listening + Reading

ĐIỂM TỐI ĐA MỖI KỸ NĂNG

495
điểm
Listening hoặc Reading

NGƯỠNG LISTENING CEFR C1

490
điểm
Ngưỡng tối thiểu ETS khuyến nghị

DỮ LIỆU

TOEIC-LR-L
Địa bàn: Toàn cầu

TOEIC-LR-R
Địa bàn: Toàn cầu

TOEIC-LR-TOTAL
Địa bàn: Toàn cầu

TOEIC-L-A1
Mã cấp trên: TOEIC-LR-L   ·   Địa bàn: Toàn cầu

TOEIC-L-A2
Mã cấp trên: TOEIC-LR-L   ·   Địa bàn: Toàn cầu

TOEIC-L-B1
Mã cấp trên: TOEIC-LR-L   ·   Địa bàn: Toàn cầu

TOEIC-L-B2
Mã cấp trên: TOEIC-LR-L   ·   Địa bàn: Toàn cầu

TOEIC-L-C1
Mã cấp trên: TOEIC-LR-L   ·   Địa bàn: Toàn cầu
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TOEIC-R-A1
Mã cấp trên: TOEIC-LR-R   ·   Địa bàn: Toàn cầu

TOEIC-R-A2
Mã cấp trên: TOEIC-LR-R   ·   Địa bàn: Toàn cầu

TOEIC-R-B1
Mã cấp trên: TOEIC-LR-R   ·   Địa bàn: Toàn cầu

TOEIC-R-B2
Mã cấp trên: TOEIC-LR-R   ·   Địa bàn: Toàn cầu

TOEIC-R-C1
Mã cấp trên: TOEIC-LR-R   ·   Địa bàn: Toàn cầu

TOEIC-L-DESC-400
Mã cấp trên: TOEIC-LR-L   ·   Địa bàn: Toàn cầu

TOEIC-L-DESC-300
Mã cấp trên: TOEIC-LR-L   ·   Địa bàn: Toàn cầu

TOEIC-L-DESC-200
Mã cấp trên: TOEIC-LR-L   ·   Địa bàn: Toàn cầu

TOEIC-R-DESC-450
Mã cấp trên: TOEIC-LR-R   ·   Địa bàn: Toàn cầu

TOEIC-R-DESC-350
Mã cấp trên: TOEIC-LR-R   ·   Địa bàn: Toàn cầu

TOEIC-R-DESC-250
Mã cấp trên: TOEIC-LR-R   ·   Địa bàn: Toàn cầu

TOEIC-R-DESC-150
Mã cấp trên: TOEIC-LR-R   ·   Địa bàn: Toàn cầu

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.10.01
Cập nhật: 2026-10-01
Giấy phép: ETS Official Standard Reference
Educational Testing Service (ETS) — TOEIC Listening and Reading Score Descriptors - Educational Testing Service
https://www.ets.org/toeic/test-takers/listening-reading/scores.html
ETS — TOEIC Listening and Reading Test
https://www.eu.ets.org/toeic/about/listening-reading.html
ETS — Mapping Table
https://www.eu.ets.org/content/dam/ets-org/eu/pdfs/toeic/toeic-4-skills-tests-mapping-table.pdf
ETS — TOEIC Listening & Reading Score User Guide
https://www.ets.org/pdfs/toeic/toeic-listening-reading-score-user-guide.pdf
ETS — TOEIC Listening & Reading Score Descriptors
https://www.ets.org/pdfs/toeic/toeic-listening-reading-score-descriptors.pdf
ETS Global B.V. — Mapping Table TOEIC Listening and Reading Test Scores and the CEFR Levels; Score Descriptors
https://www.eu.ets.org/content/dam/ets-org/eu/pdfs/toeic/mapping-cefr-toeic-listening-reading-test.pdf
Educational Testing Service (ETS) — Score Use for the TOEIC Tests
https://www.ets.org/toeic/resources/scores/score-use.htmldata.bop.ink · No Auth · No Cost · Public 2 / 3

https://www.ets.org/toeic/test-takers/listening-reading/scores.html
https://www.eu.ets.org/toeic/about/listening-reading.html
https://www.eu.ets.org/content/dam/ets-org/eu/pdfs/toeic/toeic-4-skills-tests-mapping-table.pdf
https://www.ets.org/pdfs/toeic/toeic-listening-reading-score-user-guide.pdf
https://www.ets.org/pdfs/toeic/toeic-listening-reading-score-descriptors.pdf
https://www.eu.ets.org/content/dam/ets-org/eu/pdfs/toeic/mapping-cefr-toeic-listening-reading-test.pdf
https://www.ets.org/toeic/resources/scores/score-use.html


Educational Testing Service (ETS) — Mapping the TOEIC Tests on the CEFR
https://www.ets.org/pdfs/toeic/toeic-mapping-cefr-reference.pdf
Educational Testing Service (ETS) — TOEIC Listening & Reading Score Descriptors
https://www.ets.org/content/dam/ets-org/pdfs/toeic/toeic-listening-reading-score-descriptors.pdf
Educational Testing Service (ETS) — TOEIC Listening & Reading Score User Guide
https://www.ets.org/content/dam/ets-org/pdfs/toeic/toeic-listening-reading-score-user-guide.pdf
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https://www.ets.org/content/dam/ets-org/pdfs/toeic/toeic-listening-reading-score-descriptors.pdf
https://www.ets.org/content/dam/ets-org/pdfs/toeic/toeic-listening-reading-score-user-guide.pdf

